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  n  n s : 103/2018/HS-PT 

N   : 29-11-2018 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

Các Thẩm phán: Ôn  Huỳnh Văn Hiệp 

Ôn  Trịnh Văn Hùn  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Ho n  Qu c Huy; Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ôn  N u ễn Văn Du, Kiểm s t viên. 

N    29 th n  11 năm 2018, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý s : 134/2018/TLPT-HS ngày 

08/11/2018 đ i với bị c o Bùi Anh V do có kh n  c o của bị c o đ i với b n  n 

hình sự sơ thẩm s : 66/2018/HSST ngày 05-10-2018 của Tòa  n nhân dân th nh 

ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồn . 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ v  tên: Bùi Anh V (tên gọi khác là B), sinh năm 1983 tại  ắc Gian ; 

nơi đăn  ký hộ khẩu thườn  trú: Khu 3, thị trấn T, hu ện HH, tỉnh  ắc Gian ; 

ch  ở: t  8, phườn    L, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: 

khôn ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: Nam; tôn giáo: không; 

qu c tịch: Việt Nam; con ôn   ùi Văn Thanh v  b  Ho n  Thị  ích N ọc; v , 

con: Chưa có. 

Tiền sự: khôn ; Tiền  n: 01 tiền  n:   n  n s : 169 ngày 18-9-2012 Tòa án 

nhân dân th nh ph  Vũn  T u xử phạt 05 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 

chấp h nh xon  hình phạt tù n    21-01-2016.  

Về nhân thân:   n  n s : 20/2018/HS-ST ngày 15-5-2018, Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồn  xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

 ị c o bị bắt  iam n    05-3-2017; hiện đan  bị tạm  iam tại Nh  tạm  iữ Côn  

an th nh ph    o Lộc. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có các bị cáo K, bị cáo T, bị cáo N; Bị hại anh Tr 

không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị 
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     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n đư c tóm tắt như sau: 

Kho n  13  iờ n    07-02-2017, tại dã  nh  trọ của do ôn  Q (số 61, 

đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc), bị hại anh N u ễn 

Tấn Tr cùn  anh N u ễn Qu c   (tên gọi khác T), chị N u ễn Thị Mỹ L (tên 

khác là Nh), anh N u ễn Hu  H đến chơi tại phòn  trọ s  07 của chị Vi Thị Th 

(tên gọi khác là N).  ị hại anh Tr đi mua nước u n  ở qu n tạp hóa, trên đườn  

qua  lại phòn  trọ, anh Tr nhặt đư c một qu  ph o hình con bướm, thấ  anh B 

nói là pháo sáng nên Tr đã châm lửa đ t, sau khi đ t, qu  ph o ba  v o cửa 

phòn  trọ s  09 của bị c o N. Nghe thấ  tiến  n  ở cửa, bị c o N, bị c o V (là 

bạn của N đến chơi) mở cửa phòn  trọ s  09 bước ra. Nhìn thấ  anh H, bị c o N 

hỏi anh H “thằng nào đáp cái gì vào phòng của tao, tao mà biết tao đập chết 

mẹ”, n he tiến  chửi anh   từ phòn  trọ s  07 ra chửi lại bị c o N v  bị c o V; 

lúc n   bị c o N v  bị c o V khôn  nói  ì m  đi v o phòn  trọ s  09.  

Sau đó kho n  15 phút, bị c o V điều khiển xe mô tô Exciter từ phòn  trọ 

của bị c o N về nh  của bị c o T thuê trọ tại t  8, phườn    Lao, th nh ph    o 

Lộc. Sau khi thấ  bị c o V điều khiển xe mô tô đi, bị c o N ở tron  phòn  trọ 

 ọi điện thoại cho bị c o T nói “có mấy thằng đang kiếm chuyện gây sự với 

em”. N he điện thoại xon  bị c o T b o bị c o Vũ “chạy lên chỗ thằng N đang 

đụng chuyện” thì bị c o V nói “chắc chuyện lúc nãy có thằng chọi đồ trước cửa 

phòng nó, thôi kệ vợ chồng nó”. Sau đó, bị c o T  ọi điện thoại cho bị c o K là 

bạn của bị c o T, hỏi bị c o K đan  ở đâu thì bị c o K tr  lời “đang sửa xe ở 

Bảo Lộc gần đối diện đường vào nhà thuê của Tuấn”, sau đó bị c o T điều 

khiển xe SH đến đón bị c o K và chở bị c o K về nh  bị c o T thuê trọ.  

Tại phòn  trọ, bị c o T nói với bị c o K “có thằng nào gây sự với thằng N 

đi lên đó xem sao”, bị c o T điều khiển xe SH chở K đi, trước khi đi bị c o T 

man  theo 01 khẩu sún  bắn đạn bi  iấu v o n ười. bị c o V điều khiển xe mô 

tô Exciter đi theo sau. Do lâu khôn  thấ  bị c o T lên, bị c o N tiếp tục  ọi điện 

thoại hỏi thì bị c o T tr  lời “đang lên”. 

Khi đến dã  phòn  trọ, bị c o T thấ  anh H thì hỏi “mày nhìn gì”, đồn  

thời rút khẩu sún  n ắn bắn đạn bi từ tron  n ười ra chĩa v o H, bị c o T dùng 

chân đạp H khiến H n ã xu n  đất. Thấ  bị c o T v  bị c o V đến, bị c o Nam 

từ tron  phòn  trọ s  09 mở cửa ra, nhìn thấ  cạnh xe SH của bị c o T có 01 con 

dao dạn  dao mã tấu, bị c o N đến lấ  dao v  đi v o phòn  trọ s  07, bị c o N 

chửi anh   v  dùn  dao chém về phía anh B nhưn  do vướn  dâ  điện nên 

không trúng.  

Lúc này ông Q (chủ dãy trọ) đến trước phòn  trọ s  07 nói “N dằn mặt vậy 

đủ rồi theo mấy đứa bạn mày về đi”, bị c o T và bị c o N đi ra ngoài. Trong lúc 

n  , bị c o K nhìn thấ  anh Tr cởi trần n ồi ở  hế đ  trước dã  nh  trọ thì hỏi 

“thằng nào vừa ném bóng đèn”, anh Tr khôn  tr  lời. Thấ  anh Tr nhìn mình bị 

cáo K lấ  con dao mũi nhọn man  theo d i 10cm đâm 01 nh t v o vùn  bụn  
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của anh Tr rồi đưa dao lên c  hỏi “giờ mày thích phá nữa không”, sau đó bị c o 

K tiếp tục dùn  dao rạch v o m  tr i của anh Tr. Lúc n   n ười dân trọ tập trun  

đôn  v  thấ  anh Tr ch   nhiều m u nên c  nhóm của bị c o T điều khiển xe mô 

tô về nh  trọ của bị c o T. Khi bỏ đi bị c o N cầm theo câ  dao dùn  chém anh 

B, bị c o K cầm theo con dao dùn  đâm anh Tr. Đến n    10-4-2018, Cơ quan 

điều tra bắt đư c bị c o K v  thu  iữ con dao n  .    

Tại b n  i m định s  882/C54B ngày 08-3-2017 của Viện khoa học hình sự 

tại Th nh Ph  Hồ Chí Minh x c định “khẩu súng ngắn do bị cáo Tuấn sử dụng 

màu đen có ghi chữ BABY HI-CAPA 3.8 là súng đồ chơi nguy hiểm” khôn  ph i 

vũ khí quân dụn .  

Tại b n  i m định s  71/2017/TgT ngày 31-3-2017 của Trun  tâm ph p   

tỉnh Lâm Đồn  x c định bị hại anh Tron  bị thươn  tích tỷ lệ t n thươn  38%. 

Về vật chứn  liên quan đến vụ  n: 

- Cơ quan điều tra thu  iữ 01 khẩu sún  n ắn m u đen hiệu  A Y HI- 

CAPA của bị c o T; 01 con dao tự chế bằn  kim loại, c n bằn     d i 80cm l  

phươn  tiện bị c o N sử dụn  để  â  r i; 01 con dao mũi nhọn có  hi chữ 

KENGYAN là hung khí K dùn  để đâm bị hại anh Tr. 

N o i ra, Cơ quan điều tra thu  iữ của bị c o K c c đồ vật, t i s n bao 

 ồm: 01  iấ  chứn  minh nhân dân s  271974818 man  tên N u ễn C nh K; 01 

 iấp phép l i xe hạn   2 man  tên N u ễn C nh K s  750071000129; 01 đồn  

hồ đeo ta  dâ  da m u v n , có  hi chữ Ome a; s  tiền 1.730.000đ. 

Tr ch nhiệm dân sự: Sau khi sự việc x   ra bị c o T nhờ anh Đôn bồi 

thườn  cho bị hại anh Tr s  tiền 20.000.000đ. Anh Tr đã nhận đủ s  tiền nêu 

trên v  khôn   êu cầu bồi thườn   ì thêm, đồn  thời tự n u ện viết đơn xin bãi 

nại  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự cho bị c o K. 

  n  n s : 66/2018/HS-ST ngày 05-10-2018 của Tòa  n nhân dân th nh 

ph    o Lộc đã tu ên b  c c bị c o N u ễn C nh K phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”; bị c o N u ễn Mạnh T, bị c o Trần Văn N, bị c o  ùi Anh V phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

- Áp dụn  kho n 3 Điều 104 của  ộ luật hình sự năm 1999, sửa đ i b  

sun  năm 2009 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự năm 1999); N hị qu ết s  

41/2017/QH14, ngày 20-6-2017 của Qu c Hội, điểm c kho n 3 Điều 134; điểm 

s kho n 1, kho n 2 Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 52, Điều 38 của  ộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đ i b  sun  năm 2017 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự 

năm 2015) đ i với bị c o N u ễn C nh K. 

Xử phạt bị c o N u ễn C nh K 07 năm tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù 

tính từ n    10-4-2018. 

- Áp dụn  kho n 1 Điều 245 của  ộ luật hình sự năm 1999, điểm b kho n 1 

Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 52; kho n 1 Điều 56, Điều 38 của  ộ luật hình sự 

năm 2015 đ i với bị c o N u ễn Mạnh T. 
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Xử phạt bị c o N u ễn Mạnh T 18 (mười t m) th n  tù.  uộc bị c o 

N u ễn Mạnh T ph i chấp h nh hình phạt chun  của b n  n n   với b n  n s  

20/2018/HS-ST ngày 15-5-2018 của Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  l  19 

(mười chín) năm 06 (s u) th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ n    

05-3-2017.  

- Áp dụn  kho n 1 Điều 245 của  ộ luật hình sự năm 1999; điểm h kho n 

1 Điều 52; kho n 1 Điều 56, Điều 38 của  ộ luật hình sự năm 2015 đ i với bị 

cáo Trần Văn N. 

Xử phạt bị c o Trần Văn N 15 (mười lăm) th n  tù.  uộc bị c o Trần Văn 

N ph i chấp h nh hình phạt chun  cho b n  n n   với b n  n s  20/2018/HS-ST 

ngày 15-5-2018 của Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  l  09 (chín) năm 03 (ba) 

th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ n    05-3-2017. 

- Áp dụn  kho n 1 Điều 245 của  ộ luật hình sự năm 1999; điểm h kho n 

1 Điều 52, kho n 1 Điều 56, Điều 38 của  ộ luật hình sự năm 2015 đ i với bị 

cáo Bùi Anh V.  

Xử phạt bị c o  ùi Anh V 12 (mười hai) th n  tù.  uộc bị c o  ùi Anh V 

ph i chấp h nh hình phạt chun  cho b n  n n   với b n  n s  20/2018/HS-ST 

ngày 15-5-2018 của Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  l  08 (t m) năm tù. Thời 

hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ n    05-3-2017. 

 N o i ra b n  n còn  i i qu ết về vật chứn ,  n phí, tu ên qu ền kh n  

c o theo qu  định ph p luật. 

Ngày 08-10-2018 bị c o  ùi Anh V kháng cáo xin  i m nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị c o  iữ n u ên kh n  c o, đề n hị Tòa  n xem 

xét  i m nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a 

kho n 1 Điều 355, Điều 356 của  ộ luật t  tụn  hình sự; khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị c o;  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

đư c tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 07-02-2017, tại dã  phòn  trọ s  61 đườn  Huỳnh Thúc 

Kh n , phườn  2, th nh ph    o Lộc, tỉnh Lâm Đồn , do mâu thuẫn từ việc bị 

hại anh Tr nhặt đư c qu  ph o hình con bướm đã châm lửa đ t, sau khi đ t, qu  

ph o ba  v o cửa phòn  trọ s  09 của bị c o N, nên  bị c o N đã  ọi điện thoại 

cho bị c o T đến để dằn mặt nhóm n ười đã đ t ph o, sau đó bị c o T rủ bị c o 

V, bị c o K đến, bị c o K dùn  dao sắc nhọn l  hun  khí n u  hiểm  â  thươn  

tích cho bị hại anh Tr tỷ lệ thươn  tích 38%. H nh vi bị c o K thực hiện h nh vi 

một c ch tự ph t, độc lập, khôn  có sự b n bạc, th n  nhất  iữa c c bị c o. Do 

vậ , bị c o K chịu tr ch nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo kho n 

3 Điều 104  ộ luật hình sự năm 1999; c c bị c o N u ễn Mạnh T, bị c o Trần 
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Văn N v  bị c o  ùi Anh V phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo kho n 1 

Điều 245 của  ộ luật hình sự 1999. Tòa  n cấp sơ thẩm đ nh  i  to n diện 

chứn  cứ, đã tu ên b  bị c o Bùi Anh V phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 245 của  ộ luật hình sự 1999 l  có căn cứ. 

[2] Xét kh n  c o của bị c o xin  i m nhẹ hình phạt, đ i chiếu t i liệu 

chứn  cứ thể hiện; bị c o thực hiện h nh vi n u  hiểm cho xã hội,  â   nh 

hưởn  đến trật tự côn  cộn  tại địa phươn . Mặt kh c nhân thân bị c o đã bị kết 

 n chưa xóa  n tích, nên bị c o bị  p dụn  tình tiết tăn  nặn  qu  định điểm h 

kho n 1 Điều 52 của  ộ luật hình sự năm 2015 l  thỏa đ n . Tại phiên tòa phúc 

thẩm, bị c o kh n  c o nhưn  khôn  có tình tiết  i m nhẹ n o mới. Do vậ , 

khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o;  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

 [3] Về  n phí: Do kh n  c o khôn  đư c chấp nhận, nên bị c o ph i chịu 

 n phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c lẽ trên,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ v o điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật t  tụn  hình 

sự. Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o;  iữ n u ên b n  n sơ thẩm; Xử: 

1. Tu ên b  bị c o bị c o  ùi Anh V phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 245 của  ộ luật hình sự năm 1999; điểm s kho n 1 Điều 

51, điểm h kho n 1 Điều 52, Điều 38 của  ộ luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị c o  ùi Anh V  12 (mười hai) th n  tù. Áp dụn  kho n 1 Điều 

56 của  ộ luật hình sự năm 2015; t n  h p hình phạt chun  bị c o  ùi Anh V  

ph i chấp h nh hình phạt của b n  n n   với b n  n s  20/2018/HSST ngày 15-

5-2018 của Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  l  08 (T m) năm tù. Thời hạn chấp 

h nh hình phạt tù tính từ n    05-3-2017. 

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 135, Điều 136  ộ luật T  tụn  hình sự; N hị 

qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  

vụ Qu c hội. Bị cáo Bùi Anh V ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm.  

3. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  cáo, kháng 

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT I - TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND, VKSND Tp.   o Lộc; 

- Cơ quan điều tra Côn  an Tp.   o Lộc; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- Nh  tạm  iữ Tp.   o Lộc;  ị c o; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 
 

 

( ã ký) 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 
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 ơi     : 
- VKS tỉnh Lâm Đồn  (1) 

- Phòng KTNV&THA (1) 

- TA th nh ph    o Lộc  (2) 

- VKS th nh ph    o Lộc   (1) 

- Công an th nh ph    o Lộc  (1) 

- Sở Tư ph p Lâm Đồn  (1) 

- Chi cục THADS   o Lộc  (1) 

-  ị c o (để thi hành); 

- Hồ sơ THAHS  (1) 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


